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                                                                                                            Tiết 24

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG

                                  (Tiếp theo)

I. Mục tiêu

* Mức độ cần đạt:

     Nắm được thêm hai cách quan trọng để phát triển từ vựng của một ngôn ngữ bằng cách tăng số lượng từ ngữ nhờ: tạo thêm từ ngữ mới. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.

* trọng tâm kiến thức, kỹ năng:

1 Kiến thức: 

- Việc tạo từ ngữ mới.

- Việc mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.

2. Kĩ năng : 

- KNBD: + Nhận biết từ ngữ mới được tạo ra và những từ ngữ mượn từ tiếng  nước ngoài.

                + Sử dụng từ ngữ mượn tiếng nước ngoài phù hợp.

- KNS:    + Giao tiếp : trao đổi về sự phát triển của từ vựng tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của từ vựng TV.

                 + Ra quyết định : lựa chọn và sử dụng từ ngữ phù hợp với mục đích giao tiếp.

3. Thái độ: GD HS niềm say mê khám phá kiến thức.

II. Chuẩn bị 

1. GV: Tài liệuHDTH chuẩn KTKN, SGK, SGV NGữ văn 9,bảng phụ.

2. HS : Đọc kĩ bài mới và chuẩn bị bài .

III. Phương pháp 

- Phương pháp :Vấn đáp, thảo luận, nêu vấn đề, phân tích,  khái quát

- KT: Động não, TH  viết tích cực,hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

IV. Tiến trình giờ dạy – Giáo dục

1. Ổn định tổ chức: (1’)Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ (5’)
? Hãy dùng các từ sau đây theo nghĩa chuyển: đi, chạy, răng, lá.
  1. Đi: đi xe con, xe đi trong đêm tối.

  2. Chạy: chạy ăn hàng ngày, chạy chợ kiếm tiền.

  3. Răng: bánh xe răng cưa, bừa có răng.

  4. Lá phổi xanh.

3.Bài mới:

  * Giới thiệu bài: Ở tiết trước, chúng ta đã tìm hiểu sự biến đổi và phát triển của từ vựng. Hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến sự phát triển của từ ngữ về số lượng. Vậy hiện tượng đó phát triển ntn? Chúng ta cùng tìm hiểu.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1

P.P: Quy nạp, vấn đáp, phân tích ví dụ

KT: Động não

*Gv treo bảng phụ cho trước một số từ ngữ: Điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu, trí tuệ.

? Những từ ngữ mới nào có thể đc tạo ra từ những từ ngữ này?

? Hãy giải nghĩa nghĩa của các từ đó ?

- H trả lời, nhận xét bổ sung

- GV chốt, HS quan sát bản phụ, đọc:

- Điện thoại di động: ĐT vô tuyến nhỏ mang theo người được sử dụng trong vùng phủ sóng của cơ sở cho thuê bao.

- Kinh tế tri thức: Nền kt dựa chủ yếu vào việc sx, lưu thông, phân phối các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao.

- Đặc khu kinh tế: Khu vực dành riêng để thu hút vốn và công nghệ nước ngoài, với những chính sách có ưu đãi.

- Sở hữu trí tuệ : Quyền sở hữu đối với sản phẩm do hoạt động trí tuệ mang lại, được pháp luật bảo hộ như quyền tg’, quyền phát minh, sáng chế ...

? Những từ  đó tạo ra bằng cách nào?

*Gv : Mô hình: X + tặc trong đó,  tặc là y.tố có sẵn, X là một y.tố chưa biết có khả năng kết hợp với y.tố tặc để tạo ra một từ mới.

? Dựa vào mô hình trên, em hãy tìm những từ ngữ mới xuất hiện theo cách kết hợp này ?

? Giải nghĩa  các từ em vừa tìm đc?

- Lâm tặc: Kẻ cướp tài nguyên rừng.

- Tin tặc: Kẻ dùng kỹ thuật xâm nhập trái phép vào dữ liệu trên máy vi tính của người khác để khai thác hoặc phá hoại.

- Hải tặc, gian tăccj, gia tặc, nghịch tặc

? Như vậy, cách tạo ra các từ: lâm tặc, tin tặc có gì khác với cách tạo từ mới ở phần trên?

- Ghép các từ có săn lại với nhau để tạo ra từ mới

- Các từ trên được tạo ra từ bằng cách thêm những yếu tố khác vào một yếu tố có sẵn

? Từ các vd được phân tích em thấy từ vựng tiếng Việt có thể phát triển bằng cách nào ? tác dụng?

- Tạo từ mới, bằng 2 cách:. . .

=> Đó là nd ghi nhớ sgk

* GV treo bảng phụ chép phần a, b (73)

? Tìm từ HV trong 2 đoạn văn đã cho?

? Trong tiếng Việt, từ nào dùng để chỉ khái niệm ở a và b ?

· HS trình bày, bổ sung

·  GV chốt

? Tiếng Việt dùng những từ nào để chỉ những khái niệm sau?

· Aids

· Ma- ket - tinh

? Các từ trên có nguồn gốc từ đâu? Đặc điểm chung của chúng là gì?

- Tiếng Hán (TQ)

- Ngôn ngữ Ấn- Âu

=> mượn từ của tiếng nước ngoài.

? Sự có mặt của những từ mượn từ tiếng nước ngoài có ý nghĩa như thế nào đối với từ tiếng Việt?

- Làm tăng vốn từ 

? Như vậy ta có thể phát triển từ vựng tiếng Việt bằng cách nào nữa ?

- Mượn từ của tiếng nước ngoài.

* GV Đưa một số VD:

- Thủ tướng cùng. . . đón đoàn đại biểu TQ sang thăm VN.

- Anh ấy cùng. . . đi chợ.

? Điền từ còn thiếu vào chỗ trống? Giải thích tại sao em lựa chọn từ đó?

- 1. phu nhân

- 2.  vợ

? Em rút ra dc bài học gì khi mượn từ?

- HS trả lời, bổ sung

- GV chốt

+ Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài để biểu thị khái niệm mới xuất hiện trong đời sống của người bản ngữ là cách thức tốt nhất để phát triển từ vựng Tiếng Việt.

+ Cần có ý thức chọn lọc cân nhắc khi vay mượn, tránh lạm dụng. 

? Qua pt các vd, cho biết: chúng ta có thể pt từ vựng bằng những cách nào?

Hoạt động 2

P.P: Vấn đáp, TH có HD, TL

KT: Động não, HĐ cá nhân, HĐ nhóm

* Bài tập T74

? Bài tập y.c các em làm gì?

- Tìm 2 mô hình có khả năng tạo ra từ mới theo kiểu (X + tặc) ở trên ?

- Gv chia nhóm: dãy 1:X + trường, dãy 2:X + Hóa,  dãy 3: X + điện tử

 X + học: Văn học, toán học... 

* Bài tập 2:T74

? Tìm năm từ mới được dùng phổ biến gần đây  và giải nghĩa?

- HS độc lập trình bày, nhận xét bổ sung

- GV chốt-

 Công viên nước:  nơi có trò vui chơi giải trí dưới nước…

- Đường cao tốc:  xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao dành cho các loại xe cơ giới với tốc độ từ 100 km / giờ trở lên
- Công viên nước:  nơi có trò vui chơi giải trí dưới nước…

- Đường cao tốc:  xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao dành cho các loại xe cơ giới với tốc độ từ 100 km / giờ trở lên
* Bài tập 3T74

* Từ mượn của tiếng Hán: Mãng xà, tham ô, biên phòng, tô thuế, phê bình, phê phán, nô lê, ca sĩ....

* Từ mượn của các ngôn ngữ Châu Âu: Xà phòng, ô tô, ra-đi-ô, cà phê, ca nô, ô-xi,..

4. Bài 4 (74)

- Từ vựng của 1 ng/ngữ không thể không thay đổi ( Để đáp ứng nhu cầu giao tiếp khi XH không ngừng vận động và phát triển.
	A. Lí thuyết.

I. Tạo từ ngữ mới.

1. Khảo sát, phân tích ngữ liệu.
- Mô hình : x + y (x, y là các từ ghép)

+ Các từ: Điện thoại di động, kinh tế tri thức, đặc khu kinh tế,  sở hữu trí tuệ. . .

=> được tạo ra bằng cách ghép các từ có sẵn lại với nhau.

- Mô hình: X( x là từ đơn) + tặc

+ Lâm tặc: 

+ Tin tặc.

-> được tạo ra bằng cách giữ nguyên một yếu tố và thêm vào những yếu tố khác để tạo ra một từ mới.

=> Làm cho vốn từ ngữ tăng lên 

-> cũng là một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt

2. Ghi nhớ SGKT73

II. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.
1. Khảo sát, phân tích ngữ liệu.
* VD1:

Từ Hán Việt: a) Thanh minh, tiết, lễ, tảo mộ, hội, đạp thanh, yến anh, bộ hành, xuân, tài tử, giai nhân.
             b) Bạc mệnh, duyên phận, thần linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, tiết, trinh bạch, ngọc.

* VD2:

 a, Aids

 b, Ma-ket-ting.

-> từ mượn từ  tiếng nước ngoài=> làm tăng vốn từ .

-> Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là từ mượn tiếng Hán

2. Ghi nhớ SGKT74         
B. Luyện tập

1. Bài 1 (74)

- X + trường: Chiến trường, công trường, nông trường, thương trường, ngư trường.

- X + Hóa: Ôxi hóa, lão hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa, CN hóa, ...

- X + điện tử: Thư điện tử, thương mại đ.tử, giáo dục đ.tử, Chính phủ đ.tử, dịch vụ điện tử, bảng điệnn tử…..

2. Bài 2 (74)

+ Bàn tay vàng: bàn tay tài giỏ khéo léo trong TH cthao tác lao động

+ Cầu truyền hình: truyền hình tại chỗ các lễ hội giao lưu… trực tiếp thông qua hệ thống ca-mê-ra giữa các điểm cách xa nhau về cự li

· Cơm bụi: cơm giá rẻ thường bán trong các nhà hàng quán nhỏ, tạm bợ

- Công viên nước:  nơi có trò vui chơi giải trí dưới nước…

- Đường cao tốc:  xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao dành cho các loại xe cơ giới với tốc độ từ 100 km / giờ trở lên
3. Bài 3 (74)

* Từ mượn của tiếng Hán: Mãng xà, tham ô, biên phòng, tô thuế, phê bình, phê phán, nô lê, ca sĩ....

* Từ mượn của các ngôn ngữ Châu Âu: Xà phòng, ô tô, ra-đi-ô, cà phê, ca nô, ô-xi,..

4. Bài 4 (74)

- Từ vựng của 1 ng/ngữ không thể không thay đổi ( Để đáp ứng nhu cầu giao tiếp khi XH không ngừng vận động và phát triển.


4.Củng cố  (1’)

 Qua 2 tiết học về sự p.triển của từ vựng, rút ra các hình thức p.triển của TV ?

? Sự p.triển về số lượng của từ ngữ được diễn ra bằng cách nào ?

5. Hướng dẫn hocxj bài và chuẩn bị bài (1’)

- Trình bày các BT vào vở bài tập.

- Học ghi nhớ

- Soạn: Truyện Kiều của Nguyễn Du.

V. Rút kinh nghiệm

Thời gian toang bài...............................................................................................

Thời gian từng phần.............................................................................................

Nội dung kiến thức..............................................................................................

.............................................................................................................................

Phương pháp........................................................................................................

.............................................................................................................................

